
SỞ GD VÀ ĐT ĐẮK NÔNG 

TRƯỜNG THPT ĐẮK GLONG 

 

Số: 02  /QĐ-THPT ĐGL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

            Đắk Glong, ngày 30 tháng 8 năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân công giảng dạy và công tác chủ nhiệm năm học 2024 - 2025 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT ĐẮK GLONG 
 

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT 

ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành kèm theo Thông tư ban hành Quy 

định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/3/2013 của Thủ tướng Chính 

phủ về Chế độ, chính sách đối với cán bộ đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên 

Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy 

nghề; 

Theo đề nghị của các Tổ trưởng tổ chuyên môn, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Phân công nhiệm vụ cán bộ quản lý, giáo viên của trường THPT Đắk 

Glong năm học 2024 - 2025 (Có danh sách kèm theo) 

 Điều 2. Nhiệm vụ của cán bộ quản lý, giáo viên xây dựng và thực hiện kế 

hoạch giáo dục của cá nhân năm học 2024 - 2025 theo chức năng, nhiệm vụ. 

 Điều 3. Các tổ chuyên môn và các ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định 

thi hành./.   

     

     Nơi nhận: 
    - Sở GD và ĐT (báo cáo); 

    - Như điều 3 (thực hiện); 

    - Lưu: VT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Văn Hà 

 



DANH SÁCH 

(Kèm theo Quyết định số:  02  /QĐ-THPTĐGL ngày 30  /8/2024của Hiệu trưởng trường THPT Đắk Glong) 

------ 

 

TT Họ và tên Chức vụ 
Ca 

học 
Môn Dạy cho lớp (số tiết) 

Chủ 

nhiệm 

lớp 

1 Phan Đình Lộc TBTTrND 
Sáng 

Toán 12A2(3), 12A4(3), 12A5(3), 12A7(3) 

 CĐ Toán 12A2(1) 

Chiều Toán 10A6(3), 10A7(3) 

2 Nguyễn Văn Trọng TTCM 
Sáng 

HĐTNHN 11A4(1) 

11A4 Toán 11A2(3), 11A4(3), 11A5(3), 11A6(3), 11A7(3) 

Chiều     

3 Nguyễn Đình Hải Giáo viên 
Sáng 

HĐTNHN 12A6(1) 

12A6 
Toán 12A1(3), 12A3(3), 12A6(3) 

CĐ Toán 12A1(1) 

Chiều Toán 10A4(3), 10A5(3) 

4 Lê Thị Hiền Giáo viên 

Sáng 
HĐTNHN 11A3(1) 

11A3 
Toán 11A1(3), 11A3(3) 

Chiều 
Toán 10A1(3), 10A2(3), 10A3(3) 

CĐ Toán 10A1(1), 10A2(1), 10A3(1) 

5 Phan Đình Long TTCM 

Sáng 

HĐTNHN 11A1(1) 

11A1 

Vật lý 11A1(2) 

KTCN 11A1(2) 

CĐ Vật lý 11A1(1) 

CĐ Công nghệ CN 11A1(1) 

Chiều 
Vật lý 10A7(2) 

CĐ Vật lý 10A7(1) 

6 Nguyễn Thị Mai Giáo viên 

Sáng     

10A1 
Chiều 

HĐTNHN 10A1(1) 

Vật lý 10A1(2) 

KTCN 10A1(2), 10A3(2), 10A4(2) 



TT Họ và tên Chức vụ 
Ca 

học 
Môn Dạy cho lớp (số tiết) 

Chủ 

nhiệm 

lớp 

HĐTNHN Khối 12 (2) 

CĐ Vật lý 10A1(1) 

CĐ Công nghệ CN 10A3(1), 10A4(1) 

7 Văn Thành Đạt TBLĐ 

Sáng 

Vật lý 12A1(2), 12A2(2) 

10A7 

KTCN 12A2(2) 

CĐ Vật lý 12A2(1) 

Chiều 

HĐTNHN 10A7(1) 

KTCN 10A7(2) 

CĐ Công nghệ CN 10A7(1) 

8 K’ Huônh 
BT.Đoàn 

trường 

Sáng GDCD 11A1(1), 12A1(1) 

 
Chiều 

Vật lý 10A2(2) 

KTCN 10A2(2) 

GDCD 10A1(1) 

CĐ Vật lý 10A2(1) 

9 Lê Văn Đức 
P.Hiệu 

trưởng 

Sáng HĐTNHN, GDĐP Khối 10A1 

 
Chiều 

Hóa học 10A6(2) 

CĐ Hóa học 10A6(1) 

10 Mạc Thanh Phúc Giáo viên 

Sáng 

HĐTNHN 12A2(1) 

12A2 

Hóa học 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2) 

CĐ Hóa học 12A1(1), 12A2(1) 

Chiều 
Hóa học 10A3(2), 10A7(2) 

CĐ Hóa học 10A7(1) 

11 Phan Thị Hải Yến Giáo viên 

Sáng 

HĐTNHN 11A2(1) 

11A2 

Hóa học 11A1(2), 11A2(2) 

CĐ Hóa học 11A1(1), 11A2(1) 

Chiều 
Hóa học 10A4(2), 10A5(2) 

CĐ Hóa học 10A5(1) 

12 Võ Văn Anh Giáo viên Sáng Sinh học 11A2(2), 11A3(2)  



TT Họ và tên Chức vụ 
Ca 

học 
Môn Dạy cho lớp (số tiết) 

Chủ 

nhiệm 

lớp 

Công nghệ NN 
11A2(2), 11A7(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 

12A7(2) 

CĐ Sinh học 11A2(1) 

CĐ Công nghệ NN 11A7(1) 

Chiều     

13 Nguyễn Ngọc Chiến Giáo viên 

Sáng 

Sinh học 12A1(2), 12A7(2) 

10A6 

Công nghệ NN 11A3(2), 11A4(2), 11A5(2), 11A6(2) 

CĐ Sinh học 12A1(1) 

Chiều 

HĐTNHN 10A6(1) 

Sinh học 10A6(2) 

CĐ Sinh học 10A6(1) 

14 Lê Văn Lượng 
P.Hiệu 

trưởng 

Sáng     

 
Chiều 

Công nghệ NN 10A5(2), 10A6(2) 

HĐTNHN, GDĐP Khối 11 

CĐ Công nghệ NN 10A6(1) 

15 Hồ Thị Tuyết TTCM 
Sáng 

HĐTNHN 12A3(1) 

12A3 Văn học 11A1(3), 12A3(3), 12A5(3) 

Chiều Văn học 10A1(3), 10A3(3) 

16  Nguyễn Thị Oanh Giáo viên 
Sáng 

HĐTNHN 12A1(1) 

12A1 Văn học 12A1(3), 12A2(3), 12A6(3) 

Chiều Văn học 10A2(3), 10A4(3), 10A5(3) 

17 Bùi Thi Minh Ngọc Giáo viên 
Sáng   

NGHỈ SINH  
Chiều   

18 Trần Vĩnh Yên Giáo viên 
Sáng 

HĐTNHN 12A7(1) 

12A7 
Văn học 11A2(3), 11A3(3), 11A6(3), 12A4(3), 12A7(3) 

CĐ Ngữ văn 11A3(1), 12A7(1) 

Chiều     

19 
Nguyễn Thị Minh 

Tâm 
Giáo viên Sáng 

HĐTNHN 11A5(1) 
11A5 

Văn học 11A4(3), 11A5(3), 11A7(3) 



TT Họ và tên Chức vụ 
Ca 

học 
Môn Dạy cho lớp (số tiết) 

Chủ 

nhiệm 

lớp 

CĐ Ngữ văn 11A4(1) 

Chiều Văn học 10A6(3), 10A7(3) 

20 Trịnh Đăng Mạnh Giáo viên 

Sáng 

HĐTNHN 12A4(1) 

12A4 

Lịch sử 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2) 

CĐ Lịch sử 12A3(1), 12A4(1) 

Chiều 
Lịch sử 

10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 

10A7(1) 

CĐ Lịch sử 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1) 

21 Trần Thị Tố Loan Giáo viên 
Sáng 

HĐTNHN 11A6(1) 

11A6 
Lịch sử 

11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 

11A7(1), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2) 

CĐ Lịch sử 11A5(1), 11A6(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1) 

Chiều     

22 Võ Công Thìn Giáo viên 
Sáng 

Địa lí 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2), 12A3(2), 12A4(2) 

 CĐ Địa lý 11A5(1), 11A7(1), 12A3(1), 12A4(1) 

Chiều Địa lí 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2) 

23 Cao Ngọc Luân 
TT Dữ 

liệu 

Sáng 
Địa lí 11A3(2), 11A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2) 

 
CĐ Địa lý 11A3(1), 12A5(1), 12A6(1), 12A7(1) 

Chiều 
Địa lí 10A4(2), 10A5(2) 

CĐ Địa lý 10A4(1), 10A5(1) 

24 Phạm Thị Hương P.CTCĐ 
Sáng 

HĐTNHN 12A5(1) 

12A5 
GDKT&PL 11A3(2), 11A4(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2) 

CĐ GDKT&PL 11A3(1), 11A4(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 12A6(1) 

Chiều     

25 H' Mai Giáo viên 
Sáng 

HĐTNHN 11A7(1) 

11A7 
GDKT&PL 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2) 

CĐ GDKT&PL 11A5(1), 11A6(1), 11A7(1) 

Chiều GDKT&PL 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2) 

26 Nguyễn Đình Hào TTCM Sáng Ngoại ngữ 11A1(3), 11A4(3), 11A7(3), 12A1(3), 12A6(3)  



TT Họ và tên Chức vụ 
Ca 

học 
Môn Dạy cho lớp (số tiết) 

Chủ 

nhiệm 

lớp 

Chiều     

27 Trương Thị Hạnh Giáo viên 

Sáng Ngoại ngữ 12A3(3), 12A4(3), 12A7(3) 

10A3 
Chiều 

HĐTNHN 10A3(1) 

Ngoại ngữ 10A1(3), 10A2(3), 10A3(3) 

28 Quách Thị Hiên Giáo viên 

Sáng Ngoại ngữ 11A2(3), 11A3(3), 11A5(3), 11A6(3) 

10A4 
Chiều 

HĐTNHN 10A4(1) 

Ngoại ngữ 10A4(3) 

29 Nguyễn Thị Diệu Giáo viên 

Sáng Ngoại ngữ 12A2(3), 12A5(3) 

10A5 
Chiều 

HĐTNHN 10A5(1) 

Ngoại ngữ 10A5(3), 10A6(3), 10A7(3) 

30 Lê Thị Hương Giáo viên 

Sáng 
Tin học 11A1(2), 11A2(2), 11A4(2), 11A5(2), 11A6(2), 11A7(2) 

10A2 
CĐ Tin học 11A2(1), 11A4(1), 11A6(1) 

Chiều 
HĐTNHN 10A2(1) 

Tin học 10A2(2) 

31 Nguyễn Thị Thơm Giáo viên 

Sáng Tin học 12A1(2), 12A2(2), 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A7(2) 

 
Chiều 

Tin học 10A1(2), 10A7(2) 

CĐ Tin học 10A1(1) 

32 Lê Thị Thuận Giáo viên 

Sáng GDTC 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2) 

 
Chiều GDTC 

12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 

12A7(2) 

33 Lường Thị Yến Giáo viên 

Sáng GDTC 10A5(2), 10A6(2), 10A7(2) 

 
Chiều GDTC 

11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A5(2), 11A6(2), 

11A7(2) 

34 Phạm Ngọc Lệ 
TBTĐ-

NN 

Sáng GDQP 
10A1(1), 10A2(1), 10A3(1), 10A4(1), 10A5(1), 10A6(1), 

10A7(1) 

 

Chiều GDQP 

11A1(1), 11A2(1), 11A3(1), 11A4(1), 11A5(1), 11A6(1), 

11A7(1), 12A1(1), 12A2(1), 12A3(1), 12A4(1), 12A5(1), 

12A6(1), 12A7(1) 

35 Lê Văn Hà Sáng HĐTNHN, GDĐP  Khối 12 (2)  



TT Họ và tên Chức vụ 
Ca 

học 
Môn Dạy cho lớp (số tiết) 

Chủ 

nhiệm 

lớp 

Hiệu 

trưởng 
Chiều   

 
 

Danh sách phân công có 35 người
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